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CÔNG TY CỔ PHẦN 

XI MĂNG PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thanh Ba, ngày  27  tháng 07 năm 2023 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY 

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023 số: 255/BC-XMPT, ngày  27/07/2023) 
 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 
Chức vụ tại công ty 

Số giấy 

NSH* ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính, địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt đầu 

là người nội bộ 

Thời điểm 

không còn là 

người nội bộ 

 

Lý do 

1 Triệu Quang Thuận 
Chủ tịch HĐQT kiêm 

TGĐ 
  14/02/2007   

2 Phạm Quang Anh 
Thành viên HĐQT; Phó 

TGĐ 
  01/10/2008   

3 Trần Tuấn Đạt 
Thành viên HĐQT; TGĐ 

TGĐ 
  16/07/2012   

4 Nguyễn Khắc Lâm Thành viên HĐQT   29/06/2017   

5 Tạ Trung Hiếu Thành viên HĐQT độc lập   17/06/2022   

6 Nguyễn Phi Tuyên Phó TGĐ   28/12/2021   

7 Tạ Đức Thiệm Trưởng Ban KS   29/06/2017   

8 Đỗ Thị Thanh Yên Thành viên ban KS   29/06/2017   

9 Vũ Anh Phương 
Trưởng Phòng TCKT kiêm 

kế toán trưởng 
  16/09/2019   

10 Nguyễn Lam 

Người phụ trách quản trị kiêm 

thư ký Công ty - Người được 

ủy quyền Công bố thông tin 
  06/11/2017   

11 Trần Thị Phương Linh Phó TGĐ công ty   18/06/2019   

12 Triệu Quang nhân Thành viên Ban kiểm soát   17/06/2022   

 



 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu  năm 2023 số: 255/BC-XMPT, ngày 27 /07/2023) 
 

 

 

Stt 

 

 

Họ và tên 

 

 

Quan hệ 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

 

Chức vụ tại 

Công ty (Nếu 

có) 

 

Số CMND/Hộ 

chiếu; ngày cấp, 

nơi cấp 

 

 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

1 

 

Triệu Quang Thuận 
  

 

Chủ tịch 

HĐQT 

  
 

1.451.650 

 

11,97 

1.1 Triệu Văn Long Bố đẻ     0  

1.3 Trần Thị Phương Linh Vợ  
Phó Tổng 

Giám đốc 
  180.560 1,48 

1.3 Triệu Quang Thắng Con ruột     176.500 1,45 

1.4 Trần Thị Bích Ngọc Con dâu     0  

1.5 Triệu Phương Thanh Con ruột     0  

1.6 Triệu Thị Hồng Chị ruột     0  

1.7 Triệu Thị Vân Chị ruột     0  

1.8 Triệu Thị Thỏa Em ruột     0  

1.9 Triệu Quốc Hùng Em ruột  Lái xe   1.500 0,012 

1.10 Triệu Thị Hoa Em ruột     0  

1.11 Bùi Duy Tựa Anh rể     0  

1.12 Nguyễn Huy Lý Anh rể     0  

1.13 Nguyễn Văn Sửu Em rể     750 0,006 

1.14 Nguyễn Thị Diên Em dâu     0  

1.15 Phạm Thị Thơm Em dâu     0  

1.16 Trần Xuân Trà Bố Vợ     0  

1.17 Vũ Thị Thủy Mẹ Vợ     0  



1.18 Trần Tuấn Đạt Em Vợ  TVHĐQT -TGĐ   885.550 7,3 

1.19 Trần Anh Sơn Em vợ     0  

1.20 Trần Thị Thùy Liên Em vợ     0  

2 Phạm Quang Anh   
 

TV HĐQT 
  125.682 1,03 

2.1 Nguyễn Thị Yến Vợ     0  

2.2 Phạm Thị Thu Hằng Con ruột     0  

2.3 Phạm Thị Ngọc Mai Con ruột     0  

2.4 Phạm Quang Minh Con ruột     0  

2.5 Trương Hải Đăng Con rể     0  

2.6 Phan Văn Trung Con rể     0  

2.7 Nguyễn Thị Cài Mẹ đẻ     0  

2.8 Phạm Thị Thanh Nguyệt Chị ruột     7.543 0,06 

2.9 Phạm Quang Đức Em ruột  
Phó Phòng 

KHĐT 
  1.800 0,014 

2.10 Phạm Thị Yên Em ruột     0  

2.11 Phạm Quang Thanh Em ruột     1.600 0,012 

2.12 Phạm Thị Vượng Em ruột     0  

2.13 Mai Ngọc Quang Anh rể     0  

2.14 Đỗ Đức Hùng Em rể     1.450 0,012 

2.15 Lưu Thành Đô Em rể     0  

2.16 Hà Thị Kim Hải Em dâu     0  

2.17 Trần Thị Hà Em dâu     0  

3 Trần Tuấn Đạt   
TV HĐQT, 

Tổng GĐ 
  885.550 7,3 

3.1 Trần Xuân Trà Bố đẻ     0  

3.2 Vũ Thị Thủy Mẹ đẻ     0  

3.3 Trần Thị Phương Linh Chị ruột  
Phó Tổng  Giám 

đốc 
  180.560 1,48 

3.4 Trần Anh Sơn Em ruột     0  

3.5 Trần Thị Thùy Liên Em ruột     0  

3.6  Anh rể       



Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT 1.451.650 11,97% 

3.7 Nguyễn Thị Hồng Em dâu     0  

3.8 Nguyễn Hồng Anh Em rể     0  

3.9 Hoàng Thị Hoa Lý Vợ     0  

3.10 Trần Linh Trang Con ruột     0  

3.11 Trần Trấn Thành Con ruột     0  

3.12 Trần Ngọc Diệp Con ruột     0  

4 Nguyễn Khắc Lâm   
Thành viên 

HĐQT 
  145.000 1,19 

4.1 Lê Thị Minh Hà Vợ     0  

4.2 Nguyễn Quỳnh Hoa Con ruột     0  

4.3 Nguyễn Khắc Việt Con ruột     0  

4.4 Kiều Thị Duệ Mẹ đẻ     0  

4.5 Nguyễn Thị Bích Huệ Em ruột     0  

4.6 Cáp Văn Hoà Em rể     0  

4.7 Nguyễn Thị Thuý Hà Em ruột     0  

4.8 Đỗ Ngọc Lâm Em rể     0  

4.9 Nguyễn Khắc Vinh Em ruột     0  

4.10 Trần Thái Hà Em dâu     0  

4.11 Nguyễn Thị Minh Xuân Mẹ Vợ     0  

4.12 Công ty cổ phần IDC 
Công ty có 

liên quan 
    0  

5 Tạ Trung Hiếu   
Thành viên 

HĐQT 
  05  

5.1 Nguyễn Thị Hảo Vợ     0  

5.2 Tạ Nhân Kiệt Con trai     0  

5.3 Tạ Thu Hương Con gái     0  

5.4 Tạ Thùy Dương Con gái     0  

5.5 Ta Đình Khang Bố đẻ     0  

5.6 Nguyễn Thị Thu Mẹ đẻ     0  

5.7 Tạ Thị Thu Thủy Em gái     0  

5.8 Nguyễn Tuân Thành Em rể     0  

5.9 Nguyễn Huy Lý Bố vợ     0  

5.10 Triệu Thị Vân Mẹ vợ     0  



5.11 Nguyễn Thị Hải Yến Chị gái vợ     0  

5.12 Nguyễn Đình Dũng Em trai vợ     0  

5.13 Nguyễn Thị Đào Em gái vợ     0  

6 Tạ Đức Thiệm   
Trưởng ban 

kiểm soát 
  36.309 0,29 

6.1 Nguyễn Thị Vượng Vợ     0  

6.2 Tạ Đức Dũng Con ruột     0  

6.3 Cao Thị Thu Trang Con dâu     0  

6.4 Tạ Đức Nam Con ruột     0  

6.5 Trần Bích Hạnh Con dâu     0  

6.6 Tạ Thị Dần Chị gái     0  

6.7 Đào Thị Xuân Chị dâu     0  

6.8 Tạ Đức Thơ Em ruột     0  

6.9 Nguyễn Thị Thoa Em dâu     0  

6.10 Nguyễn Quang Đạo Anh vợ     0  

6.11 Đường Thị Tâm Chị dâu     0  

6.12 Nguyễn Quốc Yên Anh vợ     0  

6.13 Vũ Thị Xuân Chị dâu     0  

6.14 Nguyễn Đức Thịnh Anh vợ     1.587 0,012 

6.15 Đặng Thị Thu Chị dâu     0  

7 Nguyễn Lam   

Người phụ 

trách quản trị 

kiêm thư ký 

Công ty 

  0  

7.1 Nguyễn Văn Long Bố đẻ     0  

7.2 Nguyễn Thị Thìn Mẹ đẻ     0  

7.3 Nguyễn Thị Thu Hiền Chị ruột     0  

7.4 Nguyễn Thị Hương Giang Chị ruột     0  

7.5 Nguyễn Bảo Trung Anh rể     0  

7.6 Nguyễn Thị Ngọc Lan Vợ     0  

7.7 Nguyễn Văn Hà Con ruột     0  

7.8 Nguyễn Văn Bình Con ruột     0  

7.9 Nguyễn Hồng Thái Bố Vợ     0  

7.10 Nguyễn Thị Hiển Mẹ Vợ     0  



7.11 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ Em vợ     0  

7.12 Nguyễn Thị Châm Em vợ     0  

7.13 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Em vợ     0  

8 Đỗ Thị Thanh Yên   
Thành viên Ban 

kiểm soát 
  0  

8.1 Nguyễn Thị Tính Mẹ đẻ     0  

8.2 Nguyễn Đỗ Mai Anh Con ruột     0  

8.3 Nguyễn Thị Phương Mai Con chồng     0  

8.4 Đỗ Thanh Hải Anh ruột     0  

8.5 Đỗ Thị Duyên Chị ruột     0  

8.6 Đỗ Thị Uyên Chị ruột     0  

8.7 Đỗ Trọng Bằng Em ruột     0  

8.8 Bùi Thị Huê Chị dâu     0  

8.9 Huỳnh Thị Lộc Em dâu     0  

8.10 Tống Bá Tam Anh rể     0  

8.11 Nguyễn Hồng Sỹ Anh rể     0  

9 Triệu Quang Nhân   
Thành viên Ban 

kiểm soát 
  89.200 0,74 

9.1 Nguyễn Thị Diên Mẹ đẻ     0  

9.2 Ngô Thiên Tạo Bố vợ     0  

9.3 Nguyễn Thị Kim Thanh Mẹ vợ     0  

9.4 Ngô Thị Thu Hương Vợ     0  

9.5 Triệu Quang Anh Con     0  

9.6 Triệu Quang Nhật Con     0  

9.7 Triệu Thị Sinh Em ruột     0  

9.8 Đào Chí Công Em rể     0  

10 Vũ Anh Phương   Kế toán trưởng   2.450 0,019 

10.1 Đào Thị Hoa Mẹ đẻ     0  

10.2 Nguyễn Thị Ngọc Linh Vợ     0  

10.3 Vũ Mạnh Hưng Con đẻ     0  

10.4 Nguyễn Mạnh Trường Bố vợ     0  

10.5 Lê Thị Ánh Hòa Mẹ vợ     0  

10.6 Vũ Anh Tuấn Em ruột     0  

10.7 Ngô Thị Hiền Em dâu     0  



10.8 Vũ Thị Thu Hiền Em ruột     0  

10.9 Trần Quốc Khánh Em rể     0  

11 Trần Thị Phương Linh   Phó TGĐ   180.560 1,48 

11.1  

Triệu Quang Thuận 
Chồng  

 

Chủ tịch HĐQT 
  

 

1.451.650 

 

11,97 
11.2 Triệu Quang Thắng Con ruột     176.500 1,45 

11.3 Trần Thị Bích Ngọc Con dâu     0  

11.4 Triệu Phương Thanh Con ruột     0  

11.5 Trần Xuân Trà Bố đẻ     0  

11.6 Vũ Thị Thủy Mẹ đẻ     0  

11.7 Triệu Văn Long Bố chồng     0  

11.8 
Trần Tuấn Đạt Em ruột  

TV HĐQT- 

Tổng GĐ 
  885.550 7,3% 

11.9 Trần Anh Sơn Em ruột     0  

11.10 Trần Thị Thùy Liên Em ruột     0  

11.11 Nguyễn Thị Hồng Em dâu     0  

11.12 Nguyễn Hồng Anh Em rể     0  

11.13 Hoàng Thị Hoa Lý Em dâu     0  

12 Nguyễn Phi Tuyên   Phó TGĐ   5.050 0,041 

12.1 Đỗ Thị Châm Vợ     0  

12.2 Nguyễn Ngọc Minh Châu Con ruột     0  

12.3 Nguyễn Anh Kiệt Con ruột     0  

12.4 Nguyễn Quốc Hưng Em ruột     0  

12.5 Bùi Thị Hoàng Anh Em dâu     0  

12.6 Nguyễn Thị Lê Mai Chị ruột     0  

12.7 Nguyễn Địch Khoa Anh rể     0  

12.8 Nguyễn Thị Hằng Em ruột     0  

12.9 Nguyễn Thị Phi Nga Chị dâu     0  

12.10 Đặng Thị Kim Ngân Chị dâu     0  
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